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NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
              - Khảo sát 3216 thuật ngữ quân sự trên các đặc điểm cấu tạo, định danh và cách sử dụng, kết quả thu được cụ thể: Về mặt cấu tạo, thuật ngữ quân sự có các kiểu thuật ngữ một yếu tố, hai yếu tố, ba yếu tố, bốn yếu tố và thuật ngữ có yếu tố hư từ. Thuật ngữ một yếu tố là 1129/3216, chiếm 35%. Thuật ngữ hai yếu tố có số lượng nhiều nhất, là 1069/3216, chiếm 33,2%. Thuật ngữ ba yếu tố là 638/3216, chiếm 20%. Thuật ngữ bốn yếu tố là 165/3216, chiếm 5%. Thuật ngữ có hư từ là 215/3216, chiếm 6,7%. Trong số 3216 thuật ngữ thống kê có 1096 thuật ngữ là từ ghép và chỉ có 15/1096 đơn vị là từ ghép có quan hệ đẳng lập. Còn lại 1081/1096 đơn vị từ ghép có quan hệ chính phụ. 100%, các thuật ngữ cụm từ từ hai đến bốn yếu tố có quan hệ chính phụ. Với các thuật ngữ một yếu tố, số lượng thuật ngữ là từ đơn rất ít: 33/1129, chiếm 3%. Còn 1096/1129 là từ ghép, chiếm 97%. 

- Về mặt định danh, có 8 phạm trù định danh theo các mô hình được xác định ở những thuật ngữ thứ cấp là: Hành động quân sự; Vũ khí, khí tài quân sự; Con người quân đội; Phương thức, thủ đoạn chiến đấu; Không gian tác chiến; Lĩnh vực khoa học quân sự; Công tác chỉ huy; Lực lượng quân sự. Trong số phạm trù trên, đặc trưng được lựa chọn làm cơ sở định danh có số lượng đáng chú ý là chức năng, nhiệm vụ (45%) và tính năng tác dụng (11%). Đó là hai đặc trưng thể hiện nhiệm vụ của người và súng trong quân đội. Ở bình diện định danh, chúng tôi cũng chỉ ra những đặc trưng văn hóa của người Việt khi đặt tên thuật ngữ quân sự. Đó là đặc trưng thể hiện tinh thần dân tộc trong một hệ thống từ ngữ mang tính đặc thù quân sự Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi cũng đưa ra một số đề xuất khi sử dụng đối với những thuật ngữ còn dài dòng, những thuật ngữ tương tự, đồng nghĩa, đa nghĩa,... nhằm đến mục đích lí tưởng là chuẩn hóa thuật ngữ quân sự tiếng Việt. 
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NEW CONCLUSIONS
- The result of a research into 3216 military terms based on component characteristics, identification, and using has some remarkable facts: With regard to components, a military term can consist of one, two, three, four elements and even the formal word. The actual number of terms having only one element is 1129/3216, accounting for 35%. Meanwhile, the corresponding figures for terms composed of two, three and four elements are 1069/3216 with 33.2%, 638/3216 with 20% and 165/3216 with 5% respectively. By comparison, terms having the formal word make up of a quite modest 6.7% proportion. There are 1096 compound words in the total number of 3216 military terms; nevertheless, only 15 out of 1096 terms are independent compound words and the remaining figure (1081) are dependent ones. Regarding terms having one element, the number of single words is very negligible, 33/1129, just accounting for 3% while that of compound words is much higher, 1096/1129 which is equivalent to 97%.

· In terms of identification, there are 8 identification categories according to the secondary term format, namely: military activities, military weapons, military officers, zone of operation, military science, commanding, military force. Among above categories, noticeable features which are chosen to become the foundation for identification include: function, task (45%) and usefulness (11%). They are two characteristics illustrating the responsibility of soldiers and guns in military. In the aspect of identification, we indicate Vietnamese cultural features in the way military terms are named. It is the hallmark showing the national spirit in a word system which is characterized by Vietnamese military features. Furthermore, we also put forward some suggestions when using long terms, similar terms, synonyms, polysemy,…with a view to standardizing Vietnamese military terms. 
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